Phụ lục 1.1. Phân phối thời lượng các môn học và hoạt động giáo dục
	STT
	Hoạt động giáo dục
	Số tiết lớp 1
	Số tiết lớp 2
	Số tiết lớp 3
	Số tiết lớp 4
	Số tiết lớp 5

	
	
	Tổng
	HKI
	HKII
	Tổng
	HKI
	HKII
	Tổng
	HKI
	HKII
	Tổng
	HKI
	HKII
	Tổng
	HKI
	HKII

	1. Môn học/hoạt động giáo dục bắt buộc

	1
	Tiếng Việt
	420
	216
	204
	350
	180
	170
	245
	126
	119
	245
	126
	119
	245
	126
	119

	2
	Toán
	105
	54
	51
	175
	90
	85
	175
	90
	85
	175
	90
	85
	175
	90
	85

	3
	Đạo đức
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17

	4
	Tự nhiên và xã hội
	70
	36
	34
	70
	36
	34
	70
	36
	34
	
	
	
	
	
	

	5
	Giáo dục thể chất/Thể dục
	70
	36
	34
	70
	36
	34
	70
	36
	34
	70
	36
	34
	70
	36
	34

	6
	Nghệ thuật (Âm nhạc, Mĩ thuật)
	70
	36
	34
	70
	36
	34
	70
	36
	34
	70
	36
	34
	70
	36
	34

	7
	Hoạt động trải nghiệm/ HĐNGLL
	105
	54
	51
	105
	54
	51
	105
	54
	51
	105
	54
	51
	105
	54
	51

	8
	Công nghệ
	
	
	
	
	
	
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17

	9
	Kĩ thuật
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Lịch sử - Địa Lí
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	70
	36
	34
	70
	36
	34

	11
	Khoa học
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	70
	36
	34
	70
	36
	34

	12
	Ngoại ngữ (TATC)
	
	
	
	
	
	
	210
	108
	102
	210
	108
	102
	210
	108
	102

	13
	Tin học
	
	
	
	
	
	
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	70
	36
	34

	2. Môn học tự chọn

	14
	Tiếng Anh
	70
	36
	34
	70
	36
	34
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Tin học
	17
	0
	17
	17
	0
	17
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Hoạt động củng cố, tăng cường

	16
	Kỹ năng sống
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17

	17
	Giáo dục Stem
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17

	118
	Củng cố Tiếng Việt, Toán
	140
	72
	68
	140
	72
	68
	105
	54
	51
	70
	36
	34
	35
	18
	17

	Tổng
	1172
	594
	578
	1172
	594
	578
	1225
	630
	595
	1260
	648
	612
	1260
	648
	612






Phụ lục 1.2. Các hoạt động giáo dục tập thể thực hiện trong năm

	Tháng
	Chủ điểm
	Nội dung trọng tâm
	Hình thức tổ chức
	Thời gian thực hiện
	Người thực hiện
	Lực lượng cùng tham gia

	Tháng
9/2024

	Vui đến trường
	- Tổ chức Khai giảng phát động chủ đề năm học 2024 - 2025.

	- Tổ chức Lễ khai giảng năm học mới; Lễ đón học sinh lớp 1, xem biểu diễn văn nghệ
	Từ 05/9/ đến 30/9/2024

	BGH- TPT- GV
	Học sinh

	
	
	-Tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về ATGT cho HS.
- Thực hiện tháng an toàn giao thông.
	Sinh hoạt tuyên truyền kết hợp trò chơi
	
	
	

	
	
	- Tổ chức HĐ GD NGLL tháng 9. 

	Sinh hoạt “Phòng chống bạo lực học đường”.
· Sinh hoạt ý nghĩa Tết Trung thu, trò chơi, văn nghệ, trang trí lồng đèn.
	
	
	

	
	
	- Quyên góp tiền ủng hộ đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng thiên tai.

	Quyên góp trực tiếp tại sân cờ 
	
	
	

	
	
	- Tuyên dương học sinh tiêu biểu- Giáo viên tiêu biểu
	Tuyên dương ở buổi lễ chào cờ; Tổng kết tháng. Đăng hình ảnh, thành tích của GV và HS trên trang Web của trường.
	
	
	

	Tháng
10/2024
	Vì một môi trường an toàn, hạnh phúc

	Tổ chức Đại hội Liên đội.
Tổ chức và thực hiện công trình măng non năm học 2024-2025.
Phát động phong trào “Ngày chủ nhật xanh”
	
- HS gửi các sản phẩm xanh sử dụng rác tái chế gửi GV
	Tháng 10

	
Giáo viên

	Học sinh

	
	
	· Tổ chức HĐ GD NGLL Kể chuyện Bác Hồ.

	HS lớp 4, 5 kể 
	
	GV- HS
	

	
	
	· Phát động phong trào “Đội viên học sinh không xả rác”

	Phát động tại buổi lễ sinh hoạt đầu tuần
	
	GV
	

	
	
	- Đố vui về những quy định để tham gia giao thông an toàn.
	GV tổ chức đố vui cho toàn thể HS
	
	GV
	

	
	
	Chào mừng ngày Phụ nữ VN 20/10
 - Kể các công việc em phụ giúp bà, giúp mẹ hàng ngày.
	GV tổ chức cho HS:
- Hội thi vẽ tranh, viết cảm nhận, kể chuyện, sáng tác thơ, nhạc về người phụ nữ em yêu quý,…
	
	BGH
TPT
GVCN
	

	Tháng
11/2024
	Tri ân thầy cô – Kết nối bạn bè
	Tổ chức HĐ GD NGLL Kể chuyện Bác Hồ

	HS lớp 4, 5 kể
	Tháng 11
	Giáo viên
	Học sinh

	
	
	Vận động các em tham gia học bơi.

	Lấy ý kiến từ CMHS và cho PH đăng kí trên tinh thần tự nguyện
	
	GVCN
	

	
	
	- Phát động học sinh làm thiệp chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Tổ chức Hội thi văn nghệ.
- Tổ chức chuyên đề sinh hoạt truyền thống “Nhớ ơn thầy cô”
Sinh hoạt ý nghĩa ngày 20/11 & NKKN 23/11
	- Học sinh gửi sản phẩm thiệp của mình gửi GV.
- HS tham gia các hội thi do trường tổ chức.
	
	BGH-TPT- GVCN
	

	
	
	· Tổ chức Đại hội chi đoàn

	Chi đoàn tổ chức Đại hội. Xin ý kiến từ Đoàn xã Tân Xuân.
	
	BTCĐ
	

	
	
	· Thực hiện Lớp học mở
	Mời cha mẹ học sinh tham dự 
	
	GVCN
	

	
	
	Ngày hội GD thể chất 
	· Tổ chức các hoạt động thể dục thể thao nhằm tạo phong trào rèn luyện sức khỏẻ.
	
	BGH- GV GDTC
	

	Tháng
12/2024
	Uống nước nhớ nguồn
	- Tổ chức Hội thi “Em yêu lịch sử Việt Nam” dành cho khối 4,5
	Tổ chức Hội Em yêu sử Việt cấp trường

	
Tháng 12





	BGH- Giáo viên 4,5 
	Học sinh

	
	
	Chào mừng ngày thành lập QĐND Việt Nam 22/12. Sinh hoạt ý nghĩa ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam  22/12.
- HS tìm hiểu về các địa danh lịch sử, tìm hiểu về ngày Thành lập quân đội NDVN
- HS vẽ tranh về chú bộ đội.
Tổ chức thắp hương tại bia tưởng niệm xã Tân Xuân
	Tặng quà gia đình chính sách, thương binh xã Tân Xuân.
HS vẽ tranh tại lớp và sản phẩm trưng bày tại lớp.
Tổ chức cho HS lớp 5 thắp hương tại bia tưởng niệm xã Tân Xuân

	
	GVCN – ĐOÀN TN
	

	
	
	Tổ chức phong trào Kế hoạch nhỏ (Đợt 1)
	Hội thu toàn trường
	
	TPT
	

	
	
	- Hoạt động trải nghiệm ngoài nhà trường
	- Thực hiện theo tình hình thực tế nhà trường
	
	BGH- GV
	

	Tháng
01, 02/2025
	Mừng Đảng, mừng Xuân
	Tổ chức Sơ kết học kỳ I và nộp báo cáo về cấp trên.

	Tổ chức Sơ kết học kỳ I, làm báo cáo
	Tháng 01, 02
	BGH-

	
Học sinh

Toàn trường


	
	
	Sinh hoạt ý nghĩa ngày thành lập Đảng CSVN 3/2/1930-3/2/2025

	Sinh hoạt tại chi bộ
	
	ĐV
	

	
	
	Tổ chức Hội thi vẽ tranh: Mừng Đảng- Mừng xuân 2024, kết hợp ngày hội Tiếng Anh vui Tết Nguyên Đán.

	HS tham gia các hội thi do trường tổ chức
	
	TPT-BGH-GVCN
	

	
	
	Sinh hoạt bảo vệ bản thân, phòng tránh xâm hạI
	Sinh hoạt tại buổi sinh hoạt đầu tuần

	
	TPT
	

	
	
	Chăm sóc vườn trường
	Hướng dẫn học sinh chăm sóc bồn hoa của lớp, trường
	
	GVCN
	

	Tháng
3/2025
	Yêu thương gia đình – Tôn trọng phụ nữ  Tiến bước lên Đoàn
	- Kỉ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3
	- Sinh hoạt chuyên đề
- Tổ chức ngày hội giúp học sinh hiểu giá trị sống, biết ơn với những gì được thụ hưởng (cho HS làm thiệp, viết lời chúc, viết lời cảm ơn đến mẹ, cô giáo, …)
	Tháng 3
	BGH- TPT-GVCN
	Học sinh

	
	
	Hoạt động trải nghiệm: Tổ chức các sân chơi trải nghiệm sáng tạo.
Hội thi làm ĐDHT, vẽ tranh, cắm hoa Chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, Quốc tế hạnh phúc 20/3 và ngày TL Đoàn 26/3.
	HS tham gia các hội thi do trường tổ chức
	
	BGH- TPT-GVCN
	

	
	
	- Kỉ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS HCM 26/3
Tìm hiểu về Đoàn TNCS HCM,
 
	- Sinh hoạt chuyên đề dưới cờ, tổ chức thi đố vui
	
	BGH- Đoàn-GVCN
	

	
	
	Kết nạp Đội cho học sinh khối 3.
	Chuẩn bị kết nạp Đội cho HS khối 3
	
	TPT- GVCN K3
	

	
	
	· Ngày hội “Lắng nghe tiếng nói trẻ em”
	· Tổ chức dưới sân trường, giải đáp các thắc mắc của HS về trường, lớp, …
	
	BGH- TPT- ĐOÀN
	

	
	
	Tổ chức phong trào Kế hoạch nhỏ (Đợt 2)
	Hội thu toàn trường
	
	TPT
	

	Tháng
4/2025
	Em và môi trường xanh
	- Ngày hội môi trường

	- Tổ chức thu gom và phân loại rác thải: rác thải tái chế, rác thải nguy hại
- Tổ chức cho HS tham gia các hoạt động trải nghiệm tái chế rác thải thành các đồ chơi, vật dụng, …
	Tháng 4
	BGH-GV-NV
	Toàn trường

	
	
	Tổ chức Ngày hội đọc sách.

	Tổ chức cho HS tham gia Ngày hội đọc sác để tìm hiểu về ngày 30/4 và một số sự kiện lịch sử của đất nước.
	
	BGH- TV-TB
	

	
	
	Tổ chức ngày hội công nhận đội viên.

	Tổ chức cho HS khối 3
	
	TPT- GVCN
	

	
	
	Lễ giỗ Quốc tổ Hùng Vương 10/3ÂL (18/4)

	· Tổ chức cho HS ôn lại quá trình dựng nước và giữ nước của các vua Hùng
Tổ chức dâng hương tưởng nhớ các vị vua Hùng
	
	BGH- ĐOÀN -ĐỘI-GVCN
	

	
	
	Sinh hoạt ý nghĩa ngày 30/4 và 1/5
	Sinh hoạt tại buổi sinh hoạt đầu tuần

	
	TPT
	

	
	
	- Hoạt động trải nghiệm ngoài nhà trường

	-Tổ chức học tập trải nghiệm ngoài nhà trường, rèn kĩ năng sống cho HS.
- HS tham quan bia tưởng niệm liệt sĩ xã Tân Xuân.
- Tổ chức cho HS khối 4, 5 viết bài cảm nhận sau chuyến đi.
	
	BGH- TPT- ĐOÀN TN
	

	Tháng
5/2025
	
 Bác Hồ kính yêu
	- Sinh hoạt truyền thống “Bác Hồ kính yêu”
	- Sinh hoạt dưới cờ theo chủ điểm: tìm hiểu cuộc đời và sự nghiệp của Bác
	Tháng 5
	BGH-GV-NV
	Học sinh

	
	
	Tổ chức Hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ’’ kỷ niệm ngày sinh nhật Bác 19/5.
	Tổ chức hội thi Kể chuyện do Thư viện tổ chức
	
	GVCN
	

	
	
	Tổ chức Ngày hội "Công nhận hoàn thành chương trình rèn luyện đội viên và dự bị đội viên" nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2021).
	Tổ chức cho HS khối 3
	
	TPT-GVCN K3
	

	
	
	Phát động học sinh quyên góp sách truyện cho thư viện.

	Tổ chức quyên góp toàn trường
	
	CB-GV-NV
	

	
	
	Sinh hoạt ý nghĩa ngày QT Thiếu Nhi 1/6
	- Sinh hoạt dưới cờ
	
	CB-GV-NV
	

	
	
	- Tổ chức lễ Tổng kết năm học
-Tổ chức hội: cho HS tham gia các hoạt động trải nghiệm
	Tổ chức quyên góp toàn trường
	
	CB-GV-NV
	

	Tháng 6,7,8
	Hè vui khỏe và bổ ích
	Bàn giao học sinh tham gia sinh hoạt hè tại địa phương.
Phối hợp với Đoàn xã Tân Xuân tổ chức hoạt động hè cho học sinh.
	Lập danh sách bàn giao sinh hoạt hè gửi về địa phương
	Tháng 6
	TPT
	TPT, HS












Phụ lục 1.3. Tổ chức hoạt động cho học sinh sau giờ học chính thức trong ngày, theo nhu cầu người học và trong thời gian bán trú tại trường
Thời gian: Từ thứ hai đến thứ sáu
                        Hoạt động theo hình thức câu lạc bộ 
	STT
	Nội dung
	Hoạt động
	Đối tượng/quy mô
	Thời gian 
	Địa điểm
	Ghi chú

	1
	Bóng đá
	Rèn kĩ năng xử lí bóng, kĩ thuật và sức khỏe
	HS lớp 4,5
30 Học sinh
	16g 30 – 17g 30
	Sân trường
	CLB TDTT trường

	2
	Bóng chuyền
	Rèn kĩ năng xử lí bóng, kĩ thuật và sức khỏe
	HS có năng khiếu
24 Học sinh
	16g 30 – 17g 30
	Sân trường
	CLB TDTT trường

	3
	Cờ vua, cờ tướng
	Rèn kĩ năng xử lí và kĩ thuật 
	15 Học sinh
	10g 40 – 11g40
	Phòng Hội trường
	CLB TDTT trường

	4
	Bóng bàn
	Rèn kĩ năng khéo léo và kĩ thuật
	20 Học sinh
	10g 40 – 11g40
	Phòng Hội trường
	CLB TDTT trường

	5
	Cầu lông
	Rèn kĩ năng đánh cầu lông và sức khỏe
	20 Học sinh
	10g 40 – 11g40
	Sân trường
	CLB TDTT trường

	6
	Đọc sách 
	Rèn kĩ năng đọc, viết và tìm hiểu các tư liệu cần thiết phục vụ cho việc học tập
	1806 Học sinh
	16g 20 – 17g00
	Thư viện
	




Phụ lục 1.4. Thời gian tổ chức các hoạt động giáo dục theo tuần/tháng trong năm học và số lượng tiết học các môn học, hoạt động giáo dục theo tuần năm học 2024-2025

- Thời gian biểu hằng ngày: 

	Giờ học sinh có mặt tại trường
	7 giờ 15 phút – 7 giờ 30 phút

	Buổi sáng
	Tiết 1
	7 giờ 30 phút – 8 giờ 05 phút

	
	Tiết 2
	8 giờ 10 phút - 8 giờ 45 phút

	
	Ra chơi
	8 giờ 45 phút - 9 giờ 15 phút

	
	Tiết 3
	9 giờ 20 phút - 9 giờ 55 phút

	
	Tiết 4
	10 giờ 00 phút - 10 giờ 35 phút

	
Buổi chiều
	Tiết 1
	14 giờ 00 phút - 14 giờ 35 phút

	
	Tiết 2
	14 giờ 40 phút - 15 giờ 15 phút

	
	Ra chơi
	15 giờ 15 phút - 15 giờ 45 phút

	
	Tiết 3
	15 giờ 45 phút – 16 giờ 20 phút










4.1. Đối với khối lớp 1
a) Thời gian tổ chức các hoạt động giáo dục theo tuần/tháng trong năm học và số lượng tiết học các môn học, hoạt động giáo dục thực hiện theo tuần trong năm học

	Tuần: 

	Thời gian:
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu
	

	Sáng
	1
	HĐTN
	HĐGD (ST)
	TOÁN
	TOÁN
	MĨ THUẬT
	

	
	2
	TNXH
	TIẾNG VIỆT
	GDTC
	ĐẠO ĐỨC
	HĐTN
	

	
	3
	TABN
	TIẾNG VIỆT
	TIẾNG VIỆT
	TIẾNG ANH
	TIẾNG VIỆT
	

	
	4
	TOÁN
	TỰ HỌC
	TIẾNG VIỆT
	TIẾNG ANH
	TIẾNG VIỆT
	

	Chiều
	5
	TIẾNG VIỆT
	HĐGD (KNS)
	TIẾNG VIỆT
	TIẾNG VIỆT
	TNXH
	

	
	6
	TIẾNG VIỆT
	TỰ HỌC (TV*)
	TIẾNG VIỆT
	TIẾNG VIỆT
	TỰ HỌC (T*)
	

	
	7
	NHẠC
	TABN
	HĐTN
	TỰ HỌC
	GDTC
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 tiết/tuần
	

	TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	12 tiết/tuần
	

	2
	Toán
	3 tiết/tuần
	

	3
	Đạo đức
	1 tiết/tuần
	

	4
	Tự nhiên xã hội
	2 tiết/tuần
	

	5
	Nghệ thuật (ÂN, MT)
	2 tiết/tuần
	

	6
	Giáo dục thể chất
	2 tiết/tuần
	

	7
	Hoạt động trải nghiệm
	3 tiết/tuần
	SHDC, HĐNGLL, SHL

	8
	Môn học tự chọn (NN1)
	4 tiết/tuần
	2 tiết GV bản ngữ

	9
	Tự học
	2 tiết/tuần
	1 Tiếng Việt, 1 Toán

	10
	HĐGD -Stem
	1 tiết/tuần
	

	11
	HĐGD -Kỹ năng sống
	1 tiết/tuần
	


b) Kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục khối lớp 1 (đính kèm Phụ lục)

4.2. Đối với khối lớp 2
a) Thời gian tổ chức các hoạt động giáo dục theo tuần/tháng trong năm học và số lượng tiết học các môn học, hoạt động giáo dục thực hiện theo tuần trong năm học
	Tuần: 

	Thời gian:
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu
	

	Sáng
	1
	HĐTN
	TIẾNG VIỆT
	TIẾNG ANH
	TOÁN
	TOÁN
	

	
	2
	TNXH
	TIẾNG VIỆT
	TIẾNG ANH
	TNXH
	GDTC
	

	
	3
	TIẾNG VIỆT
	HĐTN
	TỰ HỌC
	TIẾNG VIỆT
	TIẾNG VIỆT
	

	
	4
	TIẾNG VIỆT
	TOÁN
	TIẾNG VIỆT
	TIẾNG VIỆT
	TIẾNG VIỆT
	

	Chiều
	5
	TOÁN
	HĐGD (ST)
	NHẠC
	TABN
	HĐGD (KNS)
	

	
	6
	ĐẠO ĐỨC
	MĨ THUẬT
	TOÁN
	TABN
	TỰ HỌC(T*)
	

	
	7
	TỰ HỌC
	GDTC
	TIẾNG VIỆT
	TỰ HỌC(TV*)
	HĐTN
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 tiết/tuần
	

	TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	10 tiết/tuần
	

	2
	Toán
	5 tiết/tuần
	

	3
	Đạo đức
	1 tiết/tuần
	

	4
	Tự nhiên xã hội
	2 tiết/tuần
	

	5
	Nghệ thuật (ÂN, MT)
	2 tiết/tuần
	

	6
	Giáo dục thể chất
	2 tiết/tuần
	

	7
	Hoạt động trải nghiệm
	3 tiết/tuần
	SHDC, HĐNGLL, SHL

	8
	Môn học tự chọn (NN1)
	4 tiết/tuần
	2 tiết GV bản ngữ

	9
	Tự học
	2 tiết/tuần
	1 Tiếng Việt, 1 Toán

	10
	HĐGD-Stem
	1tiết/tuần
	

	11
	HĐGD-Kỹ năng sống
	1 tiết/tuần
	


b) Kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục khối lớp 2 (đính kèm Phụ lục)
4.3. Đối với khối lớp 3
a) Thời gian tổ chức các hoạt động giáo dục theo tuần/tháng trong năm học và số lượng tiết học các môn học, hoạt động giáo dục thực hiện theo tuần trong năm học 

	Tuần: 

	Thời gian:
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu
	

	Sáng
	1
	HĐTN
	TOÁN
	TIẾNG VIỆT
	TABN
	TIẾNG ANH
	

	
	2
	TOÁN
	TNXH
	NHẠC
	TABN
	TIẾNG ANH
	

	
	3
	ĐẠO ĐỨC
	TIẾNG VIỆT
	TOÁN
	TIẾNG VIỆT
	TIẾNG VIỆT
	

	
	4
	HĐGD(KNS)
	CÔNG NGHỆ
	TIN HỌC
	TIẾNG VIỆT
	TOÁN
	

	Chiều
	5
	TIẾNG VIỆT
	TIẾNG ANH
	HĐTN
	TOÁN
	TNXH
	

	
	6
	TIẾNG VIỆT
	TIẾNG ANH
	TỰ HỌC(TV*)
	GDTC
	TỰ HỌC(T*)
	

	
	7
	GDTC
	TỰ HỌC(T*)
	HĐGD(ST)
	MĨ THUẬT
	HĐTN
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 tiết/tuần
	

	TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	7 tiết/tuần
	

	2
	Toán
	5 tiết/tuần
	

	3
	Đạo đức
	1 tiết/tuần
	

	4
	Tự nhiên xã hội
	2 tiết/tuần
	

	5
	Nghệ thuật (ÂN, MT)
	2 tiết/tuần
	

	6
	Thể dục
	2 tiết/tuần
	

	7
	Công nghệ và Tin học
	2 tiết/tuần
	

	8
	Hoạt động trải nghiệm 
	3 tiết/tuần
	SHDC, HĐNGLL, SHL

	9
	Ngoại ngữ 
	6 tiết/tuần
	2 tiết GV bản ngữ

	10
	Tự học
	3tiết/tuần
	1Tiếng Việt, 2 Toán

	11
	HĐGD-Kỹ năng sống
	1 tiết/tuần
	

	12
	HĐGD-Stem
	1 tiết/tuần
	


b) Kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục khối lớp 3 (đính kèm Phụ lục)

4.4. Đối với khối lớp 4
a) Thời gian tổ chức các hoạt động giáo dục theo tuần/tháng trong năm học và số lượng tiết học các môn học, hoạt động giáo dục thực hiện theo tuần trong năm học
	Tuần: 

	Thời gian:
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu
	

	Sáng
	1
	HĐTN
	TIN HỌC
	TIẾNG ANH
	TIẾNG VIỆT
	TABN
	

	
	2
	LS-ĐL
	TOÁN
	TIẾNG ANH
	TIẾNG VIỆT
	TABN
	

	
	3
	TIẾNG VIỆT
	ĐẠO ĐỨC
	TIẾNG VIỆT
	NHẠC
	HĐGD(ST)
	

	
	4
	TIẾNG VIỆT
	TIẾNG VIỆT
	KHOA HỌC
	GDTC
	TIẾNG VIỆT
	

	Chiều
	5
	TIẾNG ANH
	CÔNG NGHỆ
	TOÁN
	TOÁN
	TOÁN
	

	
	6
	TIẾNG ANH
	GDTC
	HĐTN
	LS-ĐL
	KHOA HỌC
	

	
	7
	TOÁN
	MĨ THUẬT
	TỰ HỌC(TV*)
	HĐGD(KNS)
	HĐTN
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 tiết/tuần
	

	TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	7 tiết/tuần
	

	2
	Toán
	5 tiết/tuần
	

	3
	Đạo đức
	1 tiết/tuần
	

	4
	Khoa học
	2 tiết/tuần
	

	5
	Lịch sử - Địa lý
	2 tiết/tuần
	

	6
	Nghệ thuật (ÂN, MT)
	2 tiết/tuần
	

	7
	Thể dục
	2 tiết/tuần
	

	8
	Công nghệ và Tin học
	2 tiết/tuần
	

	9
	Hoạt động trải nghiệm 
	3 tiết/tuần
	

	10
	Ngoại ngữ 
	6 tiết/ tuần
	2 tiết GV bản ngữ

	11
	Tự học
	1 tiết/tuần
	1 Tiếng Việt

	12
	HĐGD-Kỹ năng sống
	1 tiết/tuần
	

	13
	HĐGD-Stem
	1 tiết/tuần
	


b) Kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục khối lớp 4 (đính kèm Phụ lục)
4.5. Đối với khối lớp 5
a) Thời gian tổ chức các hoạt động giáo dục theo tuần/tháng trong năm học và số lượng tiết học các môn học, hoạt động giáo dục thực hiện theo tuần trong năm học 

	Tuần: 

	Thời gian:
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu
	

	Sáng
	1
	HĐTN
	TIẾNG VIỆT
	TIẾNG ANH
	TIẾNG VIỆT
	MĨ THUẬT
	

	
	2
	TOÁN
	ĐẠO ĐỨC
	TIẾNG ANH
	TIẾNG VIỆT
	TIẾNG VIỆT
	

	
	3
	TABN
	TOÁN
	NHẠC
	LS-ĐL
	HĐGD(ST)
	

	
	4
	TIẾNG VIỆT
	LS-ĐL
	TIẾNG VIỆT
	TOÁN
	TOÁN
	

	Chiều
	5
	TIẾNG VIỆT
	KHOA HỌC
	TOÁN
	KHOA HỌC
	TIẾNG ANH
	

	
	6
	TIN HỌC
	CÔNG NGHỆ
	HĐTN
	HĐGD( KNS)
	TIẾNG ANH
	

	
	7
	GDTC
	TABN
	GDTC
	TỰ HỌC(TV*)
	HĐTN
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 tiết/tuần
	

	TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	7 tiết/tuần
	

	2
	Toán
	5 tiết/tuần
	

	3
	Đạo đức
	1 tiết/tuần
	

	4
	Khoa học
	2 tiết/tuần
	

	5
	Lịch sử - Địa lý
	2 tiết/tuần
	

	6
	Nghệ thuật (ÂN, MT)
	2 tiết/tuần
	

	7
	Thể dục
	2 tiết/tuần
	

	8
	Công nghệ và Tin học
	2 tiết/tuần
	

	9
	Hoạt động trải nghiệm 
	3 tiết/tuần
	SHDC, HĐNGLL, SHL

	10
	Ngoại ngữ 
	6 tiết/ tuần
	2 tiết GV bản ngữ

	11
	Tự học
	1 tiết/tuần
	1 Tiếng Việt

	12
	HĐGD-Kỹ năng sống
	1 tiết/tuần
	

	13
	HĐGD-Stem
	1 tiết/tuần
	


b) Kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục khối lớp 5 (đính kèm Phụ lục)

